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QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ KHAI THÁC, KINH DOANH VÀ SỬ DỤNG NGUỒN TÀI NGUYÊN CÂY THUỐC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Bảo vệ và Phát triển rừng số: 29/2004/QH11 ngày 03/12/2004;
Căn cứ Luật Dược số: 34/2005/QH11 ngày 14/6/2005;
Căn cứ Pháp lệnh số: 07/2003/PL-UBTVQH11 ngày 25/02/2003 về hành nghề y dược tư nhân;
Căn cứ Nghị định số: 32/2006/NĐ-CP ngày 30/3/2006 của Chính phủ về quản lý thực vật rừng nguy cấp, quý hiếm;
Căn cứ Quyết định số: 186/2006/QĐ-TTg ngày 14/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý rừng;
Xét đề nghị của Sở Y tế tại Tờ trình số: 144/TTr-SYT ngày 03/3/2010,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế quản lý khai thác, kinh doanh và sử dụng nguồn tài nguyên cây thuốc trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Các ông, bà: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan chức năng, các đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
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Triệu Đức Lân


QUY CHẾ
QUẢN LÝ KHAI THÁC, KINH DOANH VÀ SỬ DỤNG NGUỒN TÀI NGUYÊN CÂY THUỐC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN
(Ban hành theo Quyết định số: 435/2010/QĐ-UBND Ngày 12 /3 /2010 của UBND tỉnh Bắc Kạn)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng:

1. Quy chế này quy định các biện pháp quản lý khai thác, kinh doanh và sử dụng các nguồn tài nguyên cây thuốc trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

2. Quy chế này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân (trong và ngoài tỉnh) có các hoạt động khai thác để kinh doanh hoặc khai thác để sử dụng các loài cây thuốc của địa phương.

3. Quy chế này không áp dụng đối với các hình thức sản xuất và kinh doanh các thuốc thành phẩm, các loại thực phẩm chức năng có nguồn gốc dược thảo của địa phương đã được các cơ quan có thẩm quyền cấp phép.

Điều 2. Giải thích các từ ngữ được sử dụng trong Quy chế này

1. Tài nguyên cây thuốc ở đây được hiểu là:

Các loài dược thảo có nguồn gốc từ thiên nhiên, mọc hoang dã trong rừng, đồi hoặc soi bãi được khai thác dưới dạng nguyên sơ hoặc là các loại dược thảo được trồng trên đất lâm nghiệp, đất trồng cây hàng năm hoặc đất chưa sử dụng được sử dụng để làm nguyên liệu chế biến thuốc mỹ phẩm hoặc thực phẩm chức năng để phòng và chữa bệnh.

2. Cây thuốc bản địa: Là các loài cây thuốc có xuất xứ ở địa phương, mọc nhiều ở các địa phương trong tỉnh. 

3. Tài nguyên dược liệu: Là nguồn tài nguyên bao gồm các nguyên liệu chuyên dùng trong chăm sóc sức khoẻ (kê đơn, sản xuất thuốc, mỹ phẩm hoặc thực phẩm chức năng) và được phân chia thành 3 loại như sau:

- Dược thảo: Là nguồn dược liệu có nguồn gốc thực vật (cây, cỏ)
- Dược động vật: Là nguồn dược liệu có nguồn gốc động vật (chim, cá, các loài thú, các loài côn trùng)

- Khoáng vật: Là nguồn dược liệu có nguồn gốc khoáng chất: Lưu huỳnh, sun phát đồng, sunphua thuỷ phân…

4. Rừng đặc dụng: Là rừng có công dụng đặc biệt được sử dụng để bảo tồn (bảo tồn đa dạng sinh học, bảo tồn nguồn gen sinh vật rừng) nghiên cứu khoa học, bảo vệ di tích lịch sử, văn hoá, danh lam thắng cảnh, du lịch. Tỉnh Bắc Kạn có 03 khu rừng đặc dụng:

- Vườn Quốc gia Ba bể (huyện Ba bể);
- Khu bảo tồn thiên nhiên Kim Hỷ (huyện Na Rì)

- Khu bảo tồn Loài và Sinh cảnh Nam Xuân Lạc (huyện Chợ Đồn)

5. Người thu hái: Là người làm nhiệm vụ thu hái cây thuốc và phải đáp ứng các yêu cầu sau:

- Phải được đào tạo hoặc có kinh nghiệm thu hái để nhận biết chính xác cây thuốc cần thu hái, tránh nhầm lẫn với các loài có hình thái tương tự.

- Biết cách thu hái đối với từng loài cây thuốc, cách bảo quản và sơ chế, cách vận chuyển.

- Có kiến thức hoặc phải được hướng dẫn các vấn đề liên quan đến thu hái cây thuốc như bảo vệ môi trường, bảo tồn tài nguyên sinh vật, thu hái bền vững (thu hái gắn với bảo tồn)

6. Giấy phép thu hái: Là giấy phép do chính quyền địa phương hoặc cơ quan quản lý tài nguyên ở địa phương cấp, sau khi có giấy chứng nhận đã qua các lớp bồi dưỡng chuyên môn về dược liệu do Hội Đông y tỉnh cấp.

7. Cơ sở bán buôn Dược liệu gồm:

- Doanh nghiệp kinh doanh thuốc Đông dược;
- Hợp tác xã, hộ gia đình, hộ kinh doanh cá thể buôn bán dược liệu.

Về nguyên tắc, cơ sở bán buôn Dược liệu được phép buôn bán các mặt hàng dược liệu bao gồm dược thảo (cây thuốc), động vật làm thuốc, khoáng vật làm thuốc nhưng động vật làm thuốc nằm trong danh mục cấm săn bắn buôn bán của Luật bảo vệ và phát triển rừng nên không nằm trong danh mục được phép buôn bán của cơ sở kinh doanh Dược liệu. Vì vậy, cơ sở bán buôn dược liệu chỉ chủ yếu bán buôn dược thảo.

8. "Thực hành tốt thu hái cây thuốc hoang dã" (GCP) GCP là chữ viết tắt của cụm từ tiếng Anh "Good Collection Practices" nghĩa là thực hành tốt thu hái cây thuốc hoang dã. Nguyên tắc chung của GCP là khi thu hái cây thuốc hoang dã trong tự nhiên phải đúng loài và đúng bộ phận dùng. Đồng thời phải đảm bảo sự tồn tại bền vững của các loài cây bị thu hái và bảo vệ môi trường sống của chúng. Vì vậy khi khai thác cây thuốc hoang dã, người khai thác phải có kiến thức của người thu hái.

9. "Thực hành tốt trồng cây thuốc" (GAP) đây là chữ viết tắt của cụm từ tiếng Anh "Good Agricultural And Pratices" nghĩa là "Thực hành tốt trồng cây thuốc" của Tổ chức Y tế Thế giới WHO, đây là quy trình áp dụng đối với trồng trọt, chăm sóc, thu hái, các loài cây thuốc. Quy trình này đặc biệt chú trọng đến giống cây thuốc, điều kiện môi trường tự nhiên (thổ nhưỡng, khí hậu, thời tiết) điều kiện về chăm sóc (phân bón, tưới tiêu) thu hoạch, vận chuyển, sơ chế và đóng gói, bảo quản dược liệu theo những quy định cụ thể.
Chương II

QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ KHAI THÁC, SỬ DỤNG, KINH DOANH, BẢO TỒN VÀ PHÁT TRIỂN NGUÒN TÀI NGUYÊN CÂY THUỐC CỦA TỈNH
Điều 3. Việc quản lý khai thác, sử dụng, kinh doanh nguồn tài nguyên cây thuốc nhằm mục đích thống nhất việc quản lý nguồn tài nguyên này, không phân chia địa giới hành chính. Đảm bảo các yêu cầu phòng chống khai thác cạn kiệt, tàn phá môi trường tiến tới phục hồi, tái sinh nguồn cây thuốc bản địa, khôi phục lại vùng phân bố và phát triển bền vững, mặt khác vẫn đảm bảo quyền và lợi ích của các tổ chức cá nhân có nhu cầu khai thác để sử dụng trong chăm sóc sức khoẻ bản thân, gia đình và cộng đồng.
Mục I: QUY ĐỊNH VỀ KHAI THÁC GẮN VỚI BẢO TỒN CÂY THUỐC

Điều 4. Mọi tổ chức cá nhân đều có quyền được khai thác nguồn tài nguyên cây thuốc để sử dụng với mục đích phòng và chữa bệnh cho bản thân và cộng đồng, khuyến khích khai thác gắn với bảo tồn và bảo vệ môi trường sống, đặc biệt khuyến khích trồng để bảo tồn nguồn cây thuốc bản địa, vừa làm mẫu, làm giống và phát triển nhân rộng.

Điều 5. Quy định về khai thác:
1. Khi tổ chức khai thác cây thuốc để sử dụng tại chỗ hoặc kinh doanh, người khai thác phải là những người thu hái (có hiểu biết về dược liệu) biết thu hái hợp lý để Bảo tồn cây thuốc, thực hiện tốt các quy định GCP (thực hành tốt thu hái cây thuốc hoang dã).

2. Trước khi khai thác, người thu hái phải xin phép chính quyền và cơ quan quản lý tài nguyên ở địa phương và nộp lệ phí khai thác tài nguyên theo quy định.

Điều 6. Nghiêm cấm việc khai thác vì mục đích thương mại các loài cây thuốc, các loài dược liệu ở trong các khu rừng đặc dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, trừ khi khai thác để sử dụng chữa bệnh tại chỗ, khai thác để phục vụ nghiên cứu khoa học. Nhưng trước khi khai thác phải được sự đồng ý của cơ quan có thẩm quyền và thực hiện theo Quy chế của các khu rừng đặc dụng.

Điều 7. Không được khai thác để kinh doanh hoặc xuất khẩu các loài cây thuốc hiếm có nguy cơ tuyệt chủng cao đã được quy định trong Nghị định số: 32/2006/NĐ-CP ngày 30 tháng 03 năm 2006 của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp quý hiếm và đã được ghi trong sách Đỏ Việt Nam (có danh mục cụ thể kèm theo) tại tất cả các địa phương trong tỉnh.
Mục II: QUY ĐỊNH VỀ SỬ DỤNG CÂY THUỐC
Điều 8. Khuyến khích các hoạt động nghiên cứu sử dụng các loài cây thuốc bản địa có giá trị cao trong chăm sóc sức khoẻ cộng đồng, đặc biệt trong lĩnh vực thừa kế, ứng dụng các cây thuốc, bài thuốc dân tộc cổ truyền trong phòng và điều trị các bệnh hay gặp mang tính xã hội (bệnh tiểu đường, bệnh gút, bệnh viêm gan truyền nhiễm…).
1. Ngành Y tế cùng các tổ chức xã hội nghề nghiệp đi sâu nghiên cứu và ứng dụng các cây thuốc, bài thuốc cổ truyền bản địa trong chăm sóc sức khoẻ. Xây dựng các Đề tài nghiên cứu khoa học ứng dụng các bài thuốc cổ truyền điều trị các bệnh hiểm nghèo tại các cơ sở điều trị, tổ chức thực hiện và đánh giá hiệu quả.

2. Sở Khoa học và Công nghệ ưu tiên thẩm định và cho triển khai các Đề tài, Dự án khoa học công nghệ liên quan đến lãnh vực nghiên cứu cây con làm thuốc, sản xuất thuốc bảo tồn và phát triển cây thuốc từ nguồn cây thuốc bản địa.

3. Các cơ sở y tế nhà nước có sử dụng thuốc y học cổ truyền trong điều trị, các cơ sở y tế tư nhân hành nghề khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền được phép sử dụng một số vị thuốc cổ truyền bản địa đã được kiểm chứng có hiệu quả cao trong chữa bệnh.

Mục III: QUY ĐỊNH VỀ VẬN CHUYỂN VÀ KINH DOANH CÂY THUỐC
Điều 9. Khi tổ chức các hoạt động kinh doanh, buôn bán dược liệu các cơ sở bán buôn dược liệu phải có Chứng chỉ hành nghề và Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề kinh doanh dược liệu do Ngành y tế cấp, phải liệt kê danh mục các mặt hàng cây thuốc để kinh doanh buôn bán (những mặt hàng này không có trong danh mục cấm khai thác) và phải có trách nhiệm nộp thuế (thuế kinh doanh, thuế tài nguyên) với Nhà nước.

Điều 10. Khi vận chuyển các loài cây thuốc từ nguồn cây thuốc bản địa không phải do trồng trọt ra ngoài tỉnh với số lượng lớn (từ 500 kg trở lên) các cơ sở buôn bán dược liệu phải có giấy phép vận chuyển, hợp đồng mua bán, dược liệu phải được đóng gói, trên bao bì có nhãn ghi tên cây thuốc và phải có danh mục liệt kê các vị thuốc kinh doanh, nguồn gốc xuất xứ (danh mục này không được có các loài cây thuốc bị cấm được quy định trong Danh lục đỏ cây thuốc Việt Nam). Trước mắt từ nay đến năm 2015 không cho phép xuất khẩu ra ngoài tỉnh và ra nước ngoài các mặt hàng cây thuốc có nguồn gốc hoang dã, quý hiếm.
Mục IV: QUY ĐỊNH VỀ TRỒNG VÀ PHÁT TRIỂN CÂY THUỐC

Điều 11: Khuyến khích các hoạt động của các Chương trình, Dự án trồng cây thuốc theo tiêu chí GAP (thực hành tốt trồng cây thuốc).

1. Các ngành: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế; các tổ chức xã hội nghề nghiệp như Hội Đông y, Hội dược liệu cần chủ động xây dựng các Dự án về phát triển cây thuốc theo tiêu chí GAP từ nguồn cây thuốc bản địa vừa đảm bảo an toàn, chất lượng vừa có tác dụng bảo tồn, phát triển nguồn tài nguyên cây thuốc của địa phương, đặc biệt là khuyến khích các hoạt động trồng cây thuốc dưới tán cây rừng hoặc tận dụng đất rừng, đất chưa sử dụng để trồng và phát triển cây thuốc, khôi phục lại vùng phân bố cây thuốc bản địa, phát triển bền vững phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của địa phương.

2. Các chủ Dự án cần chủ động tìm nguồn đầu tư ngoài nguồn vốn ngân sách của địa phương, cần xúc tiến hợp tác với các doanh ngiệp Trung ương, các tổ chức phi chính phủ để hỗ trợ thêm nguồn tài chính để triển khai các Dự án đạt hiệu quả.

Chương III

MỘT SỐ CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH BẢO TỒN, PHÁT TRIỂN NGUỒN TÀI NGUYÊN CÂY THUỐC
Điều 12. Uỷ ban nhân dân các cấp khuyến khích và ưu tiên việc triển khai các Chương trình, Dự án phục vụ mục tiêu bảo tồn và phát triển nguồn cây thuốc bản địa. Phấn đấu đưa việc bảo tồn, phát triển nguồn tài nguyên cây thuốc vào chương trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

1. Ban hành chính sách cho vay ưu đãi hoặc hỗ trợ về giống, phân bón, cho các gia đình tham gia chương trình và chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ cây lương thực hiệu quả thấp sang trồng cây thuốc.
2. Tổ chức tập huấn hoặc tổ chức các lớp trồng dược liệu ngắn ngày cho các tổ chức cá nhân có nhu cầu trồng dược liệu để phát triển kinh tế, có hỗ trợ về kinh phí đào tạo cho học viên. 
Chương IV

TRÁCH NHIỆM CỦA CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG VÀ CÁC CƠ QUAN CHỨC NĂNG, CÁC TỔ CHỨC XÃ HỘI TRONG QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN CÂY THUỐC
Điều 13. Trách nhiệm của Uỷ ban nhân dân các cấp: 

1. Uỷ ban nhân dân tỉnh thống nhất quản lý nhà nước về Quản lý khai thác, kinh doanh và sử dụng nguồn tài nguyên cây thuốc trên địa bàn toàn tỉnh:

1.1. Quyết định theo thẩm quyền các biện pháp bảo vệ do các địa phương, các ngành chức năng, các tổ chức xã hội nghề nghiệp đề xuất.

1.2. Phê duyệt theo thẩm quyền các Đề tài,DDự án liên quan đến lãnh vực bảo tồn, phát triển dược liệu, phê duyệt các chính sách hỗ trợ về giống, phân bón cho các chương trình dự án trồng cây thuốc trên địa bàn tỉnh.

1.3. Thực hiện các điều ước quốc tế trong lãnh vực bảo tồn nguồn tài nguyên động thực vật quý hiếm.

2. Uỷ ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm quản lý nguồn tài nguyên cây thuốc trên địa bàn huyện:

2.1. Chỉ đạo các phòng chức năng và cấp xã hướng dẫn thực hiện Quy chế, đặc biệt là chỉ đạo cấp xã phổ biến các quy trình thủ tục cấp giấy phép hoạt động cho các đối tượng quy định ở Khoản Điều 1 Quy chế này.

2.2. Thường xuyên chỉ đạo kiểm tra các hoạt động kinh doanh, buôn bán nguồn tài nguyên cây thuốc trên địa bàn huyện và chỉ đạo xử lý đối với những trường hợp vi phạm với số lượng lớn .

2.3. Tạo điều kiện cho tổ chức thực hiện các Dự án bảo tồn và phát triển tài nguyên cây thuốc trên địa bàn, đặc biệt là các Dự án trồng cây thuốc trên đất lâm nghiệp, đất chưa sử dụng và đất ruộng một vụ hiệu quả kinh tế thấp. 

3. Uỷ ban nhân dân cấp xã thực hiện tốt việc quản lý nguồn tài nguyên cây thuốc và được phép cấp giấy phép thu hái dược liệu tại xã mình cho các đối tượng là người thu hái theo quy định của Quy chế này:

3.1. Hướng dẫn các tổ chức cá nhân trên địa bàn mình quản lý thực hiện tốt nội dung của Quy chế về khai thác, sử dụng và kinh doanh nguồn tài nguyên cây thuốc.

3.2. Xét và cấp giấy phép thu hái cho các đối tượng quy định ở Khoản 2 Điều 1 của Quy chế này, cấp đặc cách cho các hội viên Hội Đông y đã có thẻ hội viên hoặc giấy chứng nhận đã qua các lớp bồi dưỡng Đông y, Đông dược do Hội Đông y tỉnh cấp.

3.3. Chỉ đạo Trạm y tế, Hội Đông y xã (phường, thị trấn) vận động cán bộ hội viên và nhân dân trồng vườn "Cây thuốc gia đình" vừa có tác dụng bảo tồn, vừa có thuốc sử dụng tại chỗ khi cần thiết. Việc trồng vườn "Cây thuốc gia đình" cần gắn liền với phát triển kinh tế, cung cấp cho thị trường những loại dược thảo có giá trị chữa bệnh cao góp phần xoá đói giảm nghèo và cải tạo môi trường sống.

Điều 14. Ngành Y tế có trách nhiệm tư vấn, thẩm định, cấp và thu hồi chứng chỉ hành nghề buôn bán Dược liệu và giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh buôn bán Dược liệu cho các đối tượng được quy định ở Khoản 2 Điều 1 của Quy chế này.

1. Điều kiện để cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh buôn bán Dược liệu (giấy phép kinh doanh buôn bán dược liệu), được quy định tại Nghị định số 79/2006/NĐ-CP ngày 9 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược, cụ thể:

1.1. Người quản lý chuyên môn phải có chứng chỉ hành nghề buôn bán Dược liệu phù hợp với cơ sở kinh doanh dược liệu.
Điều kiện để cấp chứng chỉ hành nghề buôn bán Dược liệu.
a) Văn bằng, chứng chỉ:

- Bằng tốt nghiệp Dược sỹ Đại học, hoặc Dược sỹ Trung học;
- Bằng tốt nghiệp Bác sỹ, Y sỹ y học cổ truyền;
- Văn bằng lương y, lương dược, giấy chứng nhận bài thuốc gia truyền và giấy chứng nhận bồi dưỡng chuyên môn y dược học cổ truyền.

b) Điều kiện về thực hành: Cá nhân xin cấp chứng chỉ hành nghề buôn bán Dược liệu phải có tối thiểu 2 năm thực hành tại các cơ sở dược hợp pháp (khoa dược của bệnh viên, các doanh nghiệp dược, các cơ sở hành nghề Y học cổ truyền đã được cấp phép).
1.2. Cơ sở vật chất, kỹ thuật và nhân sự của cơ sở kinh doanh buôn bán Dược liệu phải đạt tiêu chuẩn về thực hành tốt nhà thuốc theo Điều 27 Nghị định số 79/2006/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Dược số 34/2005/QH11.

2. Sở Y tế có trách nhiệm hướng dẫn cụ thể quy trình, thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề và giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh buôn bán dược liệu cho các tổ chức và cá nhân xin đăng ký kinh doanh.

Hồ sơ đề nghị cấp, bổ sung, gia hạn, cấp lại, hoặc đổi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh Dược liệu thực hiện theo Điều 28, Nghị định số 79/2006/NĐ-CP.
3. Thanh tra Sở Y tế có trách nhiệm kiểm tra các cơ sở kinh doanh buôn bán dược liệu. Lập biên bản xử lý đối với các cơ sở buôn bán bất hợp pháp, buôn bán các mặt hàng bị cấm. 

Điều 15. Cơ quan Thuế, cơ quan Quản lý thị trường có trách nhiệm hướng dẫn các thủ tục kinh doanh và nộp thuế đối với các đối tượng kinh doanh và buôn bán nguồn cây thuốc hoang dã, kiểm tra và xử lý các trường hợp vi phạm.

- Cơ quan Thuế có trách nhiệm hướng dẫn các thủ tục đăng ký kinh doanh và nộp thuế (thuế kinh doanh, thuế tài nguyên…) đối với các đối tượng thuộc Khoản 2 Điều 1 khi nộp đầy đủ hồ sơ.

- Cơ quan Quản lý thị trường có trách nhiệm kiểm tra việc tuân thủ theo pháp luật của các tổ chức cá nhân có hoạt động kinh doanh dược liệu trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn do pháp luật quy định.

Điều 16. Cơ quan Kiểm lâm, các đội kiểm tra liên ngành có trách nhiệm kiểm tra, phát hiện các hoạt động khai thác, kinh doanh trái phép nguồn tài nguyên cây thuốc của tỉnh để hạn chế tình trạng khai thác, buôn bán bất hợp pháp tràn lan, làm thất thoát và huỷ diệt nguồn tài nguyên cây thuốc của tỉnh.

- Cơ quan Kiểm lâm có trách nhiệm cấp giấy phép vận chuyển mặt hàng cây thuốc ra khỏi địa bàn tỉnh, các đội Kiểm lâm cơ động có trách nhiệm kiểm tra các hoạt động khai thác, vận chuyển các loài cây thuốc tại địa phương, kiểm tra giấy phép thu hái, giấy phép vận chuyển. Các hoạt động khai thác, vận chuyển không có giấy phép được coi như khai thác trái phép và bị xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành.

- Các đội kiểm tra liên ngành có trách nhiệm kiểm tra các hoạt động kinh doanh tại cơ sở kinh doanh dược liệu như: các loại giấy phép, hoá đơn thuế, mặt hàng kinh doanh và các hoạt động vận chuyển buôn bán ra ngoài tỉnh (giấy phép vận chuyển, hợp đồng mua bán, hoá đơn thuế, chủng loại cây thuốc) nếu phát hiện các hoạt động gian lận thì có trách nhiệm xử lý theo các quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 17. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường, Hội Đông y và các tổ chức xã hội nghề nghiệp hoạt động liên quan đến lĩnh vực dược liệu (cây, con khoáng vật làm thuốc) nói chung và cây thuốc (dược thảo) nói riêng, có trách nhiệm tư vấn và hướng dẫn các đối tượng được quy định ở khoản 2 Điều 1 thực hiện Quy chế này. Đặc biệt, Hội Đông y với tổ chức mạng lưới cơ sở và Hội viên có trách nhiệm giám sát, phát hiện các hoạt động khai thác, kinh doanh cây thuốc có tính chất thương mại và thông báo cho các cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý.
Chương V

KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM
Điều 18. Uỷ ban nhân dân các cấp, các cơ quan chức năng, các tổ chức và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tư vấn, thực hiện chức trách của mình theo Quy chế này sẽ được Uỷ ban nhân dân tỉnh khen thưởng theo quy định hiện hành.

Điều 19. Những tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng quy định ở Khoản 2, Điều 1 của Quy chế này có những hoạt động vi phạm quy chế phải chịu các hình thức xử lý tương xứng, bị tịch thu hàng hoá hoặc chịu xử phạt vi phạm hành chính theo các quy định của pháp luật.
Chương VI
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 20. Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc, Uỷ ban nhân dân các cấp, các cơ quan chức năng và các tổ chức thành viên có trách nhiệm phổ biến, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực khai thác và kinh doanh dược liệu quán triệt, học tập Quy chế này và triển khai thực hiện. 

Điều 21. Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Bắc Kạn và các phương tiện truyền thông đại chúng có trách nhiệm đăng tải, phổ biến Quy chế để toàn thể nhân dân được biết và thực hiện.

Điều 22. Hàng năm, Uỷ ban nhân dân các cấp và các cơ quan chức năng có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện trong báo cáo tổng kết năm kế hoạch của địa phương, đơn vị. Trong quá trình thực hiện nếu có những vấn đề không phù hợp hoặc phát sinh mới, các cơ quan chức năng, các địa phương, đơn vị cần phản ảnh kịp thời với Uỷ ban nhân dân tỉnh để sửa đổi, bổ sung kịp thời./.
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		DANH LỤC ĐỎ CÂY THUỐC VIỆT NAM TẠI TỈNH BẮC KẠN CẦN ĐƯỢC BẢO VỆ

		(Kèm theo Quy chế Quản lý khai thác và sử dụng nguồn tài nguyên cây thuốc trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn)

		STT		Tên Việt Nam		Tên khoa học		Tên theo tiếng địa phương		Họ thực vật

		1		Tắc kè đá		Drylaria bonii C. Christ		Tắc kè hin		Polydodiaceae

		2		Cốt toái bổ		Drylaria fortunei (Kuntze ex Mett.) J. Sm				Polydodiaceae

		3		Ba gạc lá to		Rauvolfia cambodiana Pierre ex Piatard		Rạc toọc bâư cải		Apocynaceae

		4		Ba gạc lá nhỏ		Rauvolfia  micranth Hook.f.		Rạc toọc bâư tháy		Apocynaceae

		5		Ngũ gia bì hương		Acanthopanax gracilistylus W. W. Sm		Tảng tó hương		Araliaceae

		6		Ngũ gia bì gai		Acanthopanax trifoliatus (L.) Voss		Tảng tó nam, tảng tó thau		Araliaceae

		7		Hoàng liên ô rô		Mahonia japonica DC.		Đi mi, mạy khem		Berberidaceae

		8		Bát giác liên		Podophyllumtonkinense Gagnep.				Berberidaceae

		9		Đẳng sâm		Codonopsis javanica (Blume.) Hook.f.		Mằn rầy cáy		Campanulaceae

		10		Dền toòng		Gynostemma pentaphyllum (Thumb.) Makino		Phiắc dạ		Cucurbitaceae

		11		Tục đoạn		Dipsacus aspera Wall.				Dipsaceae

		12		Sắn rừng		Vaccinium tonkinense Dop.		Mằn đông		Ericaceae

		13		Củ dòm		Stephania dielsiana C. Y. Wu		Mằn cà toòm đeng		Menispermaceae

		14		Khôi tía lá to		Ardisia gigantifolia Stapf.		Chạ thán		Myrsinaceae

		15		Hà thủ ô đỏ		Fallopia muntiflora (Thunb.) Haraldson				Polygonaceae

		16		Ba kích		Morinda officinalis How		Thẩy cáy		Rubiaceae

		17		Na rừng lá hẹp		Kadsura angustifolia A. C. Smith		Thau pàn mạ		Schisandraceae

		18		Thiên niên kiện tía		Homalomena cochinchinensis Engl.		Vạt hương đeng		Araceae

		19		Thiên niên kiện lá to		Homalomena gigantea Engl.		Vạt hương		Araceae

		20		Hoàng tinh cách		Disporopsis longifolia Craib		Nẻng lài		Convallariaceae

		21		Sâm cau		Curculigo orchioides Gaerth.				Hypoxidaceae

		22		Thạch hộc		Dendrobium nobole Lindl.		Phong lan		Orchidaceae

		23		Một lá tím		Nervilia crociformis (Zoll. Et Mor.) Seidenf.		Bâư toọc		Orchidaceae

		24		Một lá		Nervilia fordii (Hance) Schlecter		Bâư toọc		Orchidaceae

		25		Một lá gấp nếp		Nervilia plicata (Andr.) Chlecter				Orchidaceae

		26		Bách bộ lá nhỏ		Stemona pierrei Gagnep		Mằn rạng ma		Stemonaceae

		27		Phá lủa		Tacca subflabellata P. P. Ling et C. T. Ting		Phá lủa		Taccaceae

		28		Bẩy lá một hoa		Paris polyphylla Smith.		Thất diệp nhất chi hoa		Trilliaceae
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